
Thứ Tiết 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9

1 CD-Nhã CN-Thuỷ Toán-Hồng Anh-Nguyên Văn-Đức Văn-Xuân V KHTNHóa-Huệ Nhạc-T. An KHTNSinh-Tuyến

2 CN-Thuỷ Toán-Hồng CD-Nhã Anh-Nguyên Văn-Đức MT-C.Nhung KHTNSinh-Huệ Anh-Thương Sử & Địa-T. Hà

3 Văn-Đức Toán-Hồng CN-Thuỷ KHTNLý-Tuyến KHTNLý-Nguyệt Sử & Địa-Thỏa Văn-Xuân V CD-Nhã TD-Đắc

4 Văn-Đức MT-C.Nhung Văn-Xuân V CN-Thuỷ KHTNSinh-Thảo Sử & Địa-Thỏa TD-Thuấn TD-Đắc Văn-VTLoan

5 HĐTN-Đức HĐTN-Hồng HĐTN-Nhã HĐTN-C.Nhung HĐTN-Nguyệt HĐTN-Xuân V HĐTN-T. An HĐTN-Thảo HĐTN-VTLoan

1 KHTNSinh-Thảo Văn-Bình MT-C.Nhung Toán-Hải.TB Toán-Hoa Sử & Địa-Thỏa GDDP-Thuỷ Toán-Hồng Sử & Địa-T. Hà

2 Toán-Hoa KHTNSinh-Thảo Tin-Giang Toán-Hải.TB TD-GVHĐ1 GDDP-Thuỷ Sử & Địa-Thỏa Toán-Hồng Sử & Địa-T. Hà

3 Sử & Địa-Thỏa Văn-Bình Toán-Hồng TD-GVHĐ1 MT-C.Nhung KHTNSinh-Thảo Toán-Hải.TB Sử & Địa-T. Hà GDDP-Thuỷ

4 GDDP-Thuỷ Toán-Hồng Sử & Địa-Thỏa Văn-Bình Văn-Đức TD-GVHĐ1 MT-C.Nhung Anh-Thương Toán-Hoa

5 TD-GVHĐ1 Tin-Hồng Sử & Địa-Thỏa KHTNSinh-Thảo Văn-Đức Toán-Hải.TB Tin-Giang GDDP-Thuỷ Anh-Như

1 KHTNSinh-Thảo KHTNHóa-Linh Anh-Nguyên Nhạc-T. An Anh-Phong Văn-Xuân V Toán-Hải.TB Văn-Bình Tin-Hoa

2 Toán-Hoa TD-GVHĐ1 Anh-Nguyên Sử & Địa-Tình CN-Phong Văn-Xuân V Toán-Hải.TB Văn-Bình Anh-Như

3 TD-GVHĐ1 Anh-Như KHTNLý-Tuyến Văn-Bình Toán-Hoa KHTNSinh-Thảo Anh-Phong KHTNLý-Linh Văn-VTLoan

4 Tin-Hoa KHTNSinh-ThảoKHTNHóa-Tuyến TD-GVHĐ1 Sử & Địa-Tình Toán-Hải.TB Anh-Phong TD-Đắc CD-Xuân V

5 Anh-Phong Văn-Bình TD-GVHĐ1 KHTNHóa-Tuyến Sử & Địa-Tình Toán-Hải.TB Nhạc-T. An KHTNSinh-Thảo Toán-Hoa

1 KHTNLý-Nguyệt Sử & Địa-Thỏa Văn-Xuân V GDDP-Thuỷ Toán-Hoa CN-Phong Toán-Hải.TB Toán-Hồng Nhạc-T. An

2 Anh-Phong Sử & Địa-Thỏa Toán-Hồng Toán-Hải.TB GDDP-Thuỷ Nhạc-T. An Văn-Xuân V Tin-Hoa KHTNSinh-Tuyến

3 Toán-Hoa GDDP-Thuỷ KHTNSinh-Thảo Văn-Bình Nhạc-T. An Toán-Hải.TB Sử & Địa-Thỏa Toán-Hồng CN-Phong

4 Nhạc-T. An Anh-Như GDDP-Thuỷ Toán-Hải.TB KHTNSinh-Thảo Anh-Phong CD-Xuân V Văn-Bình Toán-Hoa

5

1 Văn-Đức Anh-Như Sử & Địa-Thỏa Anh-Nguyên Anh-Phong KHTNLý-Linh Văn-Xuân V Văn-Bình Văn-VTLoan

2 KHTNHóa-Nguyệt Sử & Địa-Thỏa Anh-Nguyên Sử & Địa-Tình TD-GVHĐ1 KHTNHóa-Linh Văn-Xuân V CN-Phong Văn-VTLoan

3 Sử & Địa-Thỏa TD-GVHĐ1 Văn-Xuân V Sử & Địa-Tình KHTNHóa-Nguyệt Tin-Giang Anh-Phong MT-C.Nhung TD-Đắc

4 Sử & Địa-Thỏa Văn-Bình TD-GVHĐ1 Tin-Giang Sử & Địa-Tình Anh-Phong TD-Thuấn KHTNHóa-Linh MT-C.Nhung

5 Anh-Phong KHTNLý-Linh Văn-Xuân V Văn-Bình Tin-Giang TD-GVHĐ1 Sử & Địa-Thỏa Anh-Thương Anh-Như

1 MT-C.Nhung Nhạc-T. An Toán-Hồng KHTNSinh-Thảo CD-Nhã Anh-Phong KHTNLý-Huệ Sử & Địa-T. Hà Toán-Hoa

2 Toán-Hoa CD-Nhã KHTNSinh-Thảo MT-C.Nhung Anh-Phong Văn-Xuân V KHTNSinh-Huệ Sử & Địa-T. Hà KHTNHóa-Tuyến

3 Văn-Đức Toán-Hồng Nhạc-T. An CD-Nhã Toán-Hoa CD-Xuân V CN-Phong KHTNSinh-Thảo KHTNLý-Tuyến

4 HĐTN-Đức HĐTN-Hồng HĐTN-Nhã HĐTN-C.Nhung HĐTN-Nguyệt HĐTN-Xuân V HĐTN-T. An HĐTN-Thảo HĐTN-VTLoan

5 HĐTN-Đức HĐTN-Hồng HĐTN-Nhã HĐTN-C.Nhung HĐTN-Nguyệt HĐTN-Xuân V HĐTN-T. An HĐTN-Thảo HĐTN-VTLoan
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Thứ Tiết 7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8

1 Tin-Giang Toán-Tuyền Văn-VTLoan Sử & Địa-T. Hà MT-C.Nhung Toán-Thúy KHTNLý-Nguyệt Toán-N.Mai

2 TD-Đắc CN-Mai Toán-Tuyền KHTNSinh-Tuyến Văn-VTLoan Toán-Thúy Tin-Giang KHTNLý-Nguyệt

3 KHTNSinh-Huệ Văn-ĐTrang Tin-Giang Toán-N.Mai Nhạc-T. An CN-Mai Toán-Tuyền Sử & Địa-T. Hà

4 CN-Mai CD-Hạnh KHTNSinh-Huệ Toán-N.Mai Toán-Thúy Anh-Thương Nhạc-T. An Sử & Địa-T. Hà

5 HĐTN-Huệ HĐTN-Hạnh HĐTN-Tuyền HĐTN-Tuyến HĐTN-Thúy HĐTN-Giang HĐTN-ĐTrang HĐTN-N.Mai

1 MT-Khánh Sử & Địa-Đức Toán-Tuyền Văn-ĐTrang Tin-Giang Anh-Thương CN-Mai Văn-Thiết

2 Anh-Như Sử & Địa-Đức TD-Đắc Văn-ĐTrang Anh-Thương Văn-Thiết Toán-Tuyền CN-Mai

3 Nhạc-Hường Toán-Tuyền CN-Mai MT-Khánh Anh-Thương Văn-Thiết Văn-ĐTrang TD-Đắc

4 Anh-Như Tin-Giang MT-Khánh TD-Đắc CN-Mai Sử & Địa-T. Hà Văn-ĐTrang GDDP-Hường

5 CD-Thiết MT-Khánh Nhạc-Hường CN-Mai TD-Đắc Sử & Địa-T. Hà MT-C.Nhung Anh-Thương

1 Anh-Như KHTNHóa-Nhung Văn-VTLoan CD-Thiết GDDP-Hường Toán-Thúy Sử & Địa-T. Hà KHTNSinh-Tuyến

2 GDDP-Hường TD-Đắc Văn-VTLoan Nhạc-T. An KHTNSinh-Tuyến Văn-Thiết Sử & Địa-T. Hà KHTNHóa-Nhung

3 Văn-Thiết GDDP-Hường Toán-Tuyền Sử & Địa-T. Hà Toán-Thúy KHTNHóa-Nhung TD-Đắc Nhạc-T. An

4 KHTNHóa-Nhung Nhạc-Hường Anh-Như Sử & Địa-T. Hà Văn-VTLoan Toán-Thúy Toán-Tuyền CD-Thiết

5 Văn-Thiết Toán-Tuyền GDDP-Hường Anh-Như Văn-VTLoan TD-Đắc KHTNHóa-Nhung Sử & Địa-T. Hà

1 Văn-Thiết KHTNSinh-Tuyến Sử & Địa-Bình Anh-Như KHTNLý-Vi Anh-Thương Sử & Địa-T. Hà Toán-N.Mai

2 Toán-N.Mai Anh-Thương KHTNLý-Vi TD-Đắc Sử & Địa-T. Hà KHTNLý-Nguyệt Anh-Như Văn-Thiết

3 Toán-N.Mai Anh-Thương Anh-Như KHTNLý-Vi Sử & Địa-T. Hà CD-Thiết KHTNLý-Nguyệt TD-Đắc

4 TD-Đắc KHTNLý-Nguyệt KHTNHóa-Vi Toán-N.Mai CD-Thiết Sử & Địa-T. Hà KHTNSinh-Tuyến Anh-Thương

5

1 Toán-N.Mai KHTNLý-Nguyệt KHTNLý-Vi Văn-ĐTrang Anh-Thương Tin-Giang CD-Thiết MT-C.Nhung

2 Văn-Thiết Sử & Địa-Đức Sử & Địa-Bình KHTNLý-Vi TD-Đắc GDDP-Hường Anh-Như Anh-Thương

3 Sử & Địa-Đức Anh-Thương Sử & Địa-Bình KHTNHóa-Vi Văn-VTLoan Văn-Thiết Văn-ĐTrang Toán-N.Mai

4 Toán-N.Mai Văn-ĐTrang TD-Đắc Anh-Như KHTNHóa-Vi KHTNLý-Nguyệt GDDP-Hường Văn-Thiết

5 KHTNLý-Nguyệt Văn-ĐTrang Văn-VTLoan GDDP-Hường KHTNLý-Vi MT-C.Nhung TD-Đắc Văn-Thiết

1 Sử & Địa-Đức Văn-ĐTrang Anh-Như Toán-N.Mai Toán-Thúy KHTNSinh-Tuyến Toán-Tuyền KHTNLý-Nguyệt

2 Sử & Địa-Đức TD-Đắc Toán-Tuyền Văn-ĐTrang Toán-Thúy Nhạc-T. An Anh-Như Toán-N.Mai

3 KHTNLý-Nguyệt Toán-Tuyền CD-Hạnh Tin-Giang Sử & Địa-T. Hà TD-Đắc Văn-ĐTrang Tin-N.Mai

4 HĐTN-Huệ HĐTN-Hạnh HĐTN-Tuyền HĐTN-Tuyến HĐTN-Thúy HĐTN-Giang HĐTN-ĐTrang HĐTN-N.Mai

5 HĐTN-Huệ HĐTN-Hạnh HĐTN-Tuyền HĐTN-Tuyến HĐTN-Thúy HĐTN-Giang HĐTN-ĐTrang HĐTN-N.Mai

7
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Thứ Tiết 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6 8/7 8/8

1 HĐTN-Hằng HĐTN-T.Hương HĐTN-Loan HĐTN-T.Nhung HĐTN-Tư HĐTN-Thoa HĐTN-Khánh HĐTN-Linh

2 MT-Khánh KHTN Sinh-T.Hương Tin-Trang Toán-B.Thuỷ CN-Thoa KHTN Sinh-T.Nhung Văn-Tư Toán-Hằng

3 CN-Thoa KHTN Hóa-T.Hương KHTN Hóa-T.Nhung MT-Khánh Toán-Hằng Tin-Trang Sử & Địa-Loan Anh-Trà

4 Tin-Trang Anh-TLoan Toán-B.Thuỷ KHTN Sinh-T.Nhung KHTN Lý-Thoa Sử & Địa-Hải Sử & Địa-Loan KHTN Sinh-T.Hương

5 Toán-Hằng MT-Khánh KHTN Sinh-T.Nhung KHTN Lý-Thoa KHTN Sinh-T.Hương Sử & Địa-Hải Toán-B.Thuỷ Tin-Trang

1 Sử & Địa-Hải Tin-Trang CN-Thoa Sử & Địa-L.Hương Nhạc-Hường Anh-N.Hà TD-Thuấn Toán-Hằng

2 Sử & Địa-Hải CD-Nhã Anh-Trà Anh-N.Hà TD-Thuấn Văn-Tình KHTN Lý-Thoa Nhạc-Hường

3 Toán-Hằng Toán-Lan TD-Thuấn Toán-B.Thuỷ Anh-N.Hà CN-Thoa Nhạc-Hường CD-Nhã

4 TD-Thuấn KHTN Lý-Thoa Toán-B.Thuỷ Văn-Tình CD-Nhã Nhạc-Hường Tin-Trang Toán-Hằng

5 CD-Nhã Nhạc-Hường Văn-Thủy(V) Văn-Tình Toán-Hằng Toán-Lý Toán-B.Thuỷ CN-Thoa

1 Anh-N.Hà Toán-Lan Văn-Thủy(V) Văn-Tình Văn-Tư TD-Thuấn KHTN Sinh-T.Hương GDDP-Mai

2 KHTN Sinh-T.Hương Sử & Địa-Loan Văn-Thủy(V) TD-Thuấn Văn-Tư Toán-Lý GDDP-Mai Văn-Tình

3 KHTN Hóa-T.Hương TD-Thuấn Toán-B.Thuỷ Anh-N.Hà Sử & Địa-Loan Sử & Địa-Hải Anh-TLoan Văn-Tình

4 Sử & Địa-Hải Văn-Tư Sử & Địa-Loan GDDP-Mai Anh-N.Hà Văn-Tình Toán-B.Thuỷ TD-Thuấn

5 Văn-Tình Anh-TLoan Sử & Địa-Loan Toán-B.Thuỷ KHTN Hóa-T.Hương GDDP-Mai Văn-Tư Sử & Địa-Hải

1 KHTN Sinh-T.Hương Anh-TLoan Anh-Trà Sử & Địa-L.Hương GDDP-Mai Văn-Tình TD-Thuấn MT-Khánh

2 TD-Thuấn GDDP-Mai Toán-B.Thuỷ Sử & Địa-L.Hương MT-Khánh Văn-Tình Anh-TLoan KHTN Sinh-T.Hương

3 Văn-Tình KHTN Sinh-T.Hương GDDP-Mai Tin-Trang TD-Thuấn MT-Khánh Toán-B.Thuỷ Anh-Trà

4 GDDP-Mai Toán-Lan TD-Thuấn Toán-B.Thuỷ Tin-Trang Toán-Lý KHTN Hóa-T.Hương Văn-Tình

5

1 Văn-Tình Văn-Tư Sử & Địa-Loan TD-Thuấn Toán-Hằng Anh-N.Hà CN-Thoa Sử & Địa-Hải

2 Văn-Tình Văn-Tư KHTN Lý-Thoa Anh-N.Hà Toán-Hằng TD-Thuấn CD-Nhã Sử & Địa-Hải

3 Anh-N.Hà TD-Thuấn KHTN Sinh-T.Nhung CD-Nhã Sử & Địa-Loan Toán-Lý Văn-Tư KHTN Lý-Thoa

4 Toán-Hằng CN-Thoa CD-Nhã Văn-Tình Sử & Địa-Loan KHTN Hóa-T.Nhung Văn-Tư TD-Thuấn

5 KHTN Lý-Thoa Toán-Lan Văn-Thủy(V) KHTN Hóa-T.Nhung Văn-Tư CD-Nhã Sử & Địa-Loan Văn-Tình

1 Nhạc-Hường Sử & Địa-Loan MT-Khánh KHTN Sinh-T.Nhung KHTN Sinh-T.Hương Anh-N.Hà Anh-TLoan Anh-Trà

2 Anh-N.Hà Sử & Địa-Loan Anh-Trà Nhạc-Hường Văn-Tư KHTN Lý-Thoa KHTN Sinh-T.Hương Toán-Hằng

3 Toán-Hằng Văn-Tư Nhạc-Hường CN-Thoa Anh-N.Hà KHTN Sinh-T.Nhung MT-Khánh KHTN Hóa-Linh

4 HĐTN-Hằng HĐTN-T.Hương HĐTN-Loan HĐTN-T.Nhung HĐTN-Tư HĐTN-Thoa HĐTN-Khánh HĐTN-Linh

5 HĐTN-Hằng HĐTN-T.Hương HĐTN-Loan HĐTN-T.Nhung HĐTN-Tư HĐTN-Thoa HĐTN-Khánh HĐTN-Linh

3
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Thứ Tiết 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8

1 C/cờ-TLoan C/cờ-Trà C/cờ-Thảo C/cờ-Vi C/cờ-Hà C/cờ-Điền C/cờ-Huỳnh C/cờ-K.Anh

2 Toán-Huỳnh Anh-Trà Văn-Thảo Lý-Vi Địa-K.Anh Hóa-Điền Hóa-Linh CD-Hạnh

3 Anh-TLoan Hóa-Điền Tin-B.Thuỷ Văn-Thảo Lý-Vi Văn-Hà CD-Hạnh Địa-K.Anh

4 Hóa-Linh Lý-Vi Hóa-Điền Anh-Trà CD-Hạnh Văn-Hà Địa-K.Anh Văn-Thảo

5 Địa-K.Anh Văn-Hà CD-Hạnh Hóa-Linh Anh-Trà Sinh-Điền Lý-Vi Văn-Thảo

1 Tin-B.Thuỷ Anh-Trà Hóa-Điền CN-Nguyên Lý Toán-Huỳnh Toán-Lý TD-Dũng MT-Thuỷ

2 Toán-Huỳnh MT-Thuỷ Tin-B.Thuỷ Toán-Lý Sinh-Điền TD-Dũng CN-Nguyên Lý Tin-Trang

3 Văn-Thủy(V) Hóa-Điền CN-Nguyên Lý Anh-Trà Tin-Trang Tin-Lý Toán-Huỳnh TD-Dũng

4 Văn-Thủy(V)CN-Nguyên Lý Toán-Thúy MT-Thuỷ Anh-Trà Hóa-Điền Sử-Hải Toán-Lan

5 Lý-Nguyên Lý Toán-Lan Toán-Thúy Sử-Hải Anh-Trà Anh-N.Hà Tin-Huỳnh Sinh-Điền

1 Sinh-T.Huệ Sử-Hải Toán-Thúy Địa-K.Anh Hóa-Linh Tin-Lý Tin-Huỳnh Lý-Nguyên Lý

2 Toán-Huỳnh Toán-Lan Địa-K.Anh Sinh-T.Huệ Văn-Hà Lý-Nguyên Lý Hóa-Linh Anh-N.Hà

3 Hóa-Linh Sinh-T.Huệ Toán-Thúy Tin-Lý Văn-Hà Địa-K.Anh Toán-Huỳnh Toán-Lan

4 CN-Nguyên Lý Văn-Hà Anh-TLoan Hóa-Linh Toán-Huỳnh Toán-Lý Văn-Thủy(V) Địa-K.Anh

5 Văn-Thủy(V) Địa-K.Anh Sinh-T.Huệ Toán-Lý Toán-Huỳnh Văn-Hà Anh-N.Hà CN-Nguyên Lý

1 Tin-B.Thuỷ CD-Hạnh Sử-Hải Toán-Lý Tin-Trang Địa-K.Anh Văn-Thủy(V) Toán-Lan

2 CD-Hạnh Tin-Lan Văn-Thảo Địa-K.Anh Sinh-Điền Sử-Hải Văn-Thủy(V) Tin-Trang

3 Sử-Hải Toán-Lan Anh-TLoan CD-Hạnh Địa-K.Anh Toán-Lý Sinh-Điền Văn-Thảo

4 HĐTN-TLoan HĐTN-Trà HĐTN-Thảo HĐTN-Vi HĐTN-Hà CD-Hạnh Địa-K.Anh Hóa-Điền

5 HĐTN-Điền HĐTN-HuỳnhHĐTN-K.Anh

1 MT-Thuỷ Tin-Lan Lý-Nguyên Lý Sinh-T.Huệ Văn-Hà TD-Dũng Văn-Thủy(V) Văn-Thảo

2 Lý-Nguyên Lý Sinh-T.Huệ MT-Thuỷ Văn-Thảo Văn-Hà Toán-Lý Văn-Thủy(V) Toán-Lan

3 Văn-Thủy(V) Toán-Lan Sinh-T.Huệ Văn-Thảo Sử-Hải Văn-Hà MT-Thuỷ TD-Dũng

4 Văn-Thủy(V) Văn-Hà Văn-Thảo Toán-Lý MT-Thuỷ Anh-N.Hà TD-Dũng Lý-Nguyên Lý

5 Sinh-T.Huệ Văn-Hà Văn-Thảo Tin-Lý CN-Nguyên Lý MT-Thuỷ Anh-N.Hà Sử-Hải

1 Toán-Huỳnh Địa-K.Anh Lý-Nguyên Lý Văn-Thảo Hóa-Linh Văn-Hà Lý-Vi Hóa-Điền

2 Địa-K.Anh Lý-Vi Anh-TLoan Văn-Thảo Văn-Hà CN-Nguyên Lý Toán-Huỳnh Sinh-Điền

3 Anh-TLoan Văn-Hà Địa-K.Anh Anh-Trà Lý-Vi Sinh-Điền Toán-Huỳnh Văn-Thảo

4 Anh-TLoan Anh-Trà Văn-Thảo Lý-Vi Toán-Huỳnh Lý-Nguyên Lý Sinh-Điền Anh-N.Hà

5 S/hoạt-TLoan S/hoạt-Trà S/hoạt-Thảo S/hoạt-Vi S/hoạt-Hà S/hoạt-Điền S/hoạt-Huỳnh S/hoạt-K.Anh
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